
Họ và Tên: Lời giảiThời gian (phép trừ)

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
1-10 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80

11-20 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60

Điền vào chỗ trống ở mỗi bài tính.

4:11 AM - 5 giờ =   11:11 PM  11:20 PM - 2 giờ =   9:20 PM   

11:47 PM - 11 giờ =   12:47 PM  8:22 PM - 5 giờ =   3:22 PM   

2:42 AM - 4 giờ =   10:42 PM  4:22 PM - 10 giờ =   6:22 AM   

9:37 PM - 1 giờ =   8:37 PM   7:58 PM - 1 giờ =   6:58 PM   

1:45 PM - 10 giờ =   3:45 AM   5:20 PM - 1 giờ =   4:20 PM   

6:25 AM - 10 giờ =   8:25 PM   9:24 PM - 7 giờ =   2:24 PM   

9:55 AM - 9 giờ =   12:55 AM  10:30 AM - 1 giờ =   9:30 AM   

3:01 AM - 3 giờ =   12:01 AM  10:08 AM - 4 giờ =   6:08 AM   

4:09 PM - 7 giờ =   9:09 AM   12:55 AM - 8 giờ =   4:55 PM   

11:44 AM - 4 giờ =   7:44 AM   3:30 PM - 4 giờ =   11:30 AM  

11:21 AM - 10 giờ =   1:21 AM   5:55 PM - 1 giờ =   4:55 PM   

10:11 PM - 2 giờ =   8:11 PM   7:28 AM - 7 giờ =   12:28 AM  

5:23 PM - 1 giờ =   4:23 PM   11:48 PM - 7 giờ =   4:48 PM   

10:12 PM - 7 giờ =   3:12 PM   4:47 PM - 3 giờ =   1:47 PM   

2:28 PM - 3 giờ =   11:28 AM  2:05 AM - 3 giờ =   11:05 PM  

10:34 AM - 12 giờ =   10:34 PM  4:22 PM - 8 giờ =   8:22 AM   

12:17 PM - 9 giờ =   3:17 AM   7:48 PM - 7 giờ =   12:48 PM  

5:47 AM - 4 giờ =   1:47 AM   4:43 AM - 9 giờ =   7:43 PM   

8:22 PM - 7 giờ =   1:22 PM   7:41 AM - 3 giờ =   4:41 AM   

5:21 AM - 8 giờ =   9:21 PM   11:33 AM - 6 giờ =   5:33 AM   

12:53 PM - 7 giờ =   5:53 AM   5:57 AM - 7 giờ =   10:57 PM  

6:25 AM - 5 giờ =   1:25 AM   7:41 AM - 12 giờ =   7:41 PM   

7:19 AM - 2 giờ =   5:19 AM   3:15 PM - 9 giờ =   6:15 AM   

8:18 PM - 8 giờ =   12:18 PM  8:33 PM - 2 giờ =   6:33 PM   

5:38 PM - 5 giờ =   12:38 PM  10:06 AM - 1 giờ =   9:06 AM   



Họ và Tên: Lời giảiThời gian (phép trừ)

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Seed: 1339809032-364

Điền vào chỗ trống ở mỗi bài tính.

4:11 AM - 5 giờ =   11:11 PM  11:20 PM - 2 giờ =   9:20 PM   

11:47 PM - 11 giờ =   12:47 PM  8:22 PM - 5 giờ =   3:22 PM   

2:42 AM - 4 giờ =   10:42 PM  4:22 PM - 10 giờ =   6:22 AM   

9:37 PM - 1 giờ =   8:37 PM   7:58 PM - 1 giờ =   6:58 PM   

1:45 PM - 10 giờ =   3:45 AM   5:20 PM - 1 giờ =   4:20 PM   

6:25 AM - 10 giờ =   8:25 PM   9:24 PM - 7 giờ =   2:24 PM   

9:55 AM - 9 giờ =   12:55 AM  10:30 AM - 1 giờ =   9:30 AM   

3:01 AM - 3 giờ =   12:01 AM  10:08 AM - 4 giờ =   6:08 AM   

4:09 PM - 7 giờ =   9:09 AM   12:55 AM - 8 giờ =   4:55 PM   

11:44 AM - 4 giờ =   7:44 AM   3:30 PM - 4 giờ =   11:30 AM  

11:21 AM - 10 giờ =   1:21 AM   5:55 PM - 1 giờ =   4:55 PM   

10:11 PM - 2 giờ =   8:11 PM   7:28 AM - 7 giờ =   12:28 AM  

5:23 PM - 1 giờ =   4:23 PM   11:48 PM - 7 giờ =   4:48 PM   

10:12 PM - 7 giờ =   3:12 PM   4:47 PM - 3 giờ =   1:47 PM   

2:28 PM - 3 giờ =   11:28 AM  2:05 AM - 3 giờ =   11:05 PM  

10:34 AM - 12 giờ =   10:34 PM  4:22 PM - 8 giờ =   8:22 AM   

12:17 PM - 9 giờ =   3:17 AM   7:48 PM - 7 giờ =   12:48 PM  

5:47 AM - 4 giờ =   1:47 AM   4:43 AM - 9 giờ =   7:43 PM   

8:22 PM - 7 giờ =   1:22 PM   7:41 AM - 3 giờ =   4:41 AM   

5:21 AM - 8 giờ =   9:21 PM   11:33 AM - 6 giờ =   5:33 AM   

12:53 PM - 7 giờ =   5:53 AM   5:57 AM - 7 giờ =   10:57 PM  

6:25 AM - 5 giờ =   1:25 AM   7:41 AM - 12 giờ =   7:41 PM   

7:19 AM - 2 giờ =   5:19 AM   3:15 PM - 9 giờ =   6:15 AM   

8:18 PM - 8 giờ =   12:18 PM  8:33 PM - 2 giờ =   6:33 PM   

5:38 PM - 5 giờ =   12:38 PM  10:06 AM - 1 giờ =   9:06 AM   

1-10 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80
11-20 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60


	Bảng tính
	Lời giải

